3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 1 năm 2021
	
	Đơn vị tính
	Ước tính
tháng 1 năm 2021
	Tháng 1 năm 2021 so với tháng 1 năm 2020 (%)

	Tên sản phẩm
	
	
	

	Than đá loại khác
	Tấn
	82.000
	183,6

	Thức ăn cho gia súc
	Tấn
	2.665
	131,8

	Bia hơi
	Tấn
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	15,0

	Bia chai
	1000lít
	400
	139,4

	Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo
	1000 cái
	503.472
	95,7

	Áo khoác và áo Jacket cho người lớn
	1000 cái
	12.143
	102,7

	Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt)
	m3
	13.090
	83,3

	Giấy copy (giấy ram)
	Tấn
	3.000
	104,9

	Amoniac dạng khan
	Tấn
	6.500
	134,4

	Phân Ure
	Tấn
	32.570
	173,8

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	36.900
	83,4

	Mạch in khác
	1000 chiếc
	16.800
	94,0

	Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác
	Cái
	15.053.051
	92,1

	Phụ tùng khác xe có động cơ
	1000 cái
	1.335
	103,8

	Điện sản xuất
	Triệu KWh
	144,7
	118,0

	Điện thương phẩm
	Triệu KWh
	342
	116,4

	Nước uống được
	1000m3
	1.878
	101,4

	Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế
	Triệu đồng
	2.153
	98,7



